
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-STNMT                Khánh Hòa, ngày      tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH
Thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

ngành Tài nguyên và Môi trường từ hạng IV lên hạng III năm 2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật

Cán bộ, Công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ quy

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội

vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi

nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi

hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ các Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày

08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu

chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính viên; Thông tư liên

tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên

chức chuyên ngành đo đạc bản đồ;

Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV ngày 30/6/2016 quy định

tiêu chuẩn, điều kiện, hình thức, nội dung thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

viên chức chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 4003/QĐ-UBND ngày 03/11/2021của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và

Môi trường và Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc sắp xếp cơ cấu tổ chức Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý

viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hoà;

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Khánh

Hòa về việc Ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển

dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa

phương, đơn vị sư nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân

tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 10335/UBND-TH ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc thống nhất chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên

ngành tài nguyên và môi trường từ hạng IV lên hạng III và Công văn số

10336/UBND-TH ngày 25/10/2022 về việc thống nhất chỉ tiêu thăng hạng chức
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danh nghề nghiệp chuyên ngành tài nguyên và môi trường từ hạng IV lên hạng III

của UBND TP Cam Ranh;

Căn cứ Công văn số 3279/SNV-TCBC-CCVC ngày 28/10/2022 về việc có ý

kiến về Đề án tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III

đối với viên chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2022 và Công văn số 3292/

SNV-TCBC-CCVC ngày 31/10/2022 về việc có ý kiến về Đề án thăng hạng chức

danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III năm 2022 của Trung tâm Phát triển quỹ

đất (trực thuộc UBND thành phố Cam Ranh);

Căn cứ tình hình thực tế và điều kiện, tiêu chuẩn hiện nay đối với công việc

viên chức đang đảm nhận tại các vị trí công việc tại các đơn vị sự nghiệp trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy việc tổ chức thi thăng

hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên

ngành tài nguyên và môi trường đang công tác trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài

nguyên và Môi trường, trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên

địa bàn tỉnh Khánh Hòa là cần thiết để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội

ngũ viên chức chuyên ngành tài nguyên và môi trường nhằm đáp ứng đúng yêu cầu

công việc tại vị trí việc làm đang được phân công, góp phần nâng cao chất lượng

hoạt động nghề nghiệp và thực hiện tốt chế độ chính sách đối với đội ngũ viên chức

ngành tài nguyên và môi trường;

Theo đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh tại Công

văn số 437/TTPTQĐ ngày 20/9/2022 về việc cử viên chức thi thăng hạng chức danh

nghề nghiệp do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức và Công văn số 560/TTPTQĐ

ngày 04/11/2022 về việc cử viên chức tham gia thi thăng hạng chức danh nghề từ

hạng IV lên hạng III do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức

danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên và Môi trường từ hạng IV lên hạng

III năm 2023 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

Tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) viên chức là để đánh

giá, lựa chọn đội ngũ viên chức đáp ứng yêu cầu, tiêu chuẩn của các hạng CDNN

đối với viên chức ngành tài nguyên môi trường trong giai đoạn hiện nay.

Nhằm động viên, khuyến khích đội ngũ viên chức học tập, bồi dưỡng, nâng cao

năng lực chuyên môn nghiệp vụ qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên

chức đáp ứng yêu cầu phát triển ngành tài nguyên và môi trường trong giai đoạn

hiện nay.

Nhằm cụ thể hóa và là sự cần thiết để góp phần nâng cao năng lực, chất lượng

đội ngũ viên chức ngành tài nguyên và môi trường tại các đơn vị sự nghiệp công

lập, đáp ứng yêu cầu công việc tại vị trí việc làm đang được phân công, góp phần

nâng cao chất lượng tham mưu và thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với đội ngũ

viên chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
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2. Yêu cầu:

Việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu

chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề

nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, đảm bảo đúng

nội dung tại Đề án số 4022/ĐA-STNMT-VP ngày 16/9/2022 của Sở Tài nguyên và

Môi trường về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên

hạng III đối với viên chức ngành tài nguyên và môi tường năm 2023.

Phải thực hiện nghiệm túc, đảm bảo công khai, công bằng, khách quan, đảm

bảo tính cạnh tranh và đúng pháp luật. Đối tượng, điều kiện dự tuyển, thực hiện

chính sách ưu tiên theo đúng các quy định của pháp luật.

Bảo đảm đúng vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp

của đơn vị sự nghiệp công lập.

Viên chức đăng ký dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ 

tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật.

Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối

với viên chức ngành tài nguyên và môi trường gồm: chuyên ngành Địa chính viên,

chuyên ngành Đo đạc bản đồ viên đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp trực

thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cam

Ranh trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh.

II. THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG IV

LÊN HẠNG III

1. Đối tượng dự thi:

Viên chức chuyên ngành Địa chính đang giữ CDNN Địa chính viên hạng IV (mã

số V.06.01.03), có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo định tại Thông tư liên tịch số

52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và

Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên

ngành địa chính viên, đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên

và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Cam Ranh có khả năng

đảm nhận và đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp với chức trách nhiệm vụ của

chức danh nghề nghiệp địa chính viên hạng III (mã số V.06.01.02).

Viên chức chuyên ngành Đo đạc bản đồ đang giữ CDNN Đo đạc bản đồ viên

hạng IV ((mã số: V.06.06.18), có đủ điều kiện, thiêu chuẩn theo theo quy định tại

Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ; đang làm việc trong đơn vị sự

nghiệp thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành

phố Cam Ranh có khả năng đảm nhận hoặc đang làm việc ở vị trí việc làm phù hợp

với chức trách nhiệm vụ của chức danh nghề nghiệp Đo đạc bản đồ viên hạng III

(mã số: V.06.06.17).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự thi
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Viên chức được cử dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III có đủ các điều kiện,

tiêu chuẩn sau đây:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu

b) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022;

có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời hạn xử lý kỷ luật hoặc đã có

thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền (được quy

định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức).

c) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận CDNN Địa chính

viên hạng III (mã số: V.06.01.02), Đo đạc bản đồ viên hạng III (mã số: V.06.06.17).

d) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và các yêu cầu khác về tiêu chuẩn

chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ đào tạo của CDNN (tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức theo quy định tại Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-

BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã

số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành địa chính viên và

Thông tư liên tịch số 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài

nguyên và Môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp viên chức chuyên ngành đo đạc bản đồ).

đ) Viên chức dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Địa

chính, chuyên ngành Đo đạc bản đồ phải có thời gian giữ CDNN Địa chính viên

hạng IV, Đo đạc bản đồ viên hạng IV tối thiểu là 3 năm (36 tháng).

3. Nội dung, hình thức thi

Được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1:

a) Môn kiến thức chung:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

- Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp

luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của chức

danh nghề nghiệp dự thi (thang điểm 100).

- Thời gian thi: 60 phút.

b) Môn thi ngoại ngữ:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

- Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức,

Trung Quốc theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi do người đứng đầu cơ

quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định

(thang điểm 100).

- Thời gian thi: 30 phút.

*Điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ:
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- Viên chức tính đến tháng đủ tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác;

- Viên chức có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số

đang công tác ở vùng dân tộc thiểu số;

- Đang làm việc ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có

chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cơ quan đào tạo cấp theo thẩm quyền.

- Có bằng tốt nghiệp là bằng ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc trình độ đào

tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định trong tiêu

chuẩn của CDNN dự thi.

- Có bằng tốt nghiệp theo yêu cầu trình độ đào tạo hoặc trình độ đào tạo cao

hơn so với trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ quy định.

c) Môn tin học:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm;

- Nội dung thi: 30 câu hỏi theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi

(thang điểm 100).

- Thời gian thi: 30 phút.

*Điều kiện miễn thi môn tin học:

Miễn thi môn tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp

trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi,

nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thi mới được tiếp tục thi

vòng 2.

Vòng 2:

Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

- Hình thức thi: Thi viết

- Nội dung thi: kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của ngạch dự thi

(thang điểm 100).

- Thời gian thi: 180 phút.

4. Chỉ tiêu thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài

nguyên và môi trường từ hạng IV lên hạng III.

Chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành tài nguyên và môi

trường đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt tại Công văn số 10335/UBND-

TH ngày 25/10/2022 và Công văn số 10336/UBND-TH ngày 25/10/2022.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: 10 chỉ tiêu

- Ủy ban nhân dân thành phố Cam Ranh: 01 chỉ tiêu

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

- Đơn đăng ký thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.
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- Bản Sơ yếu lý lịch (Mẫu HS02-VC/BNV ban hành kèm theo Thông tư số

07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có xác nhận của đơn

vị sử dụng viên chức.

- Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử

dụng viên chức về các tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi thăng hạng chức danh

nghề nghiệp của viên chức theo quy định.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự

thi thăng hạng theo quy định, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao các quyết định tuyển dụng (trong đó bao gồm Hợp đồng làm việc

theo quy định của pháp luật), quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, quyết

định nâng lương gần nhất.

- Bì đựng hồ sơ (theo mẫu).

IV. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

- Viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải dự

thi đủ các bài thi của các môn thi, trừ những môn được miễn thi theo quy định của

pháp luật; có số điểm của mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên, các bài thi được chấm

theo thang điểm 100.

- Không bảo lưu kết quả các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Ban hành Kế hoạch tổ chức kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên

chức ngành tài nguyên và môi trường năm 2023.

- Quyết định danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức

- Quyết định thành lập Hội đồng thi thăng hạng viên chức

- Quyết định công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức; xác định người

trúng tuyển kỳ thi (sau khi có ý kiến của Sở Nội vụ).

- Quyết định bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp đối với người

trúng tuyển

- Chỉ đạo tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức đúng theo quy định của pháp luật.

2. Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp có trách nhiệm:

- Thông báo Kế hoạch, thời gian, nội quy, hình thức, nội dung và địa điểm thi

thăng hạng viên chức.

- Thành lập các Ban, tổ giúp việc Hội đồng: Ban đề thi, Ban chấm thi, Ban coi

thi; Tổ giúp việc Hội đồng thi,…

- Chủ trì phối hợp với: Sở Tài chính xây dựng các nội dung chi và định mức chi

cho công tác thi thăng hạng chức viên chức ngành tài nguyên và môi trường trình

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, phê duyệt; Sở Nội vụ để chuẩn bị
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câu hỏi trắc nghiệm Môn kiến thức chung; Trường Đại học Khánh Hòa để chuẩn bị

câu hỏi trắc nghiệm Môn Tin học và Ngoại ngữ.

- Tổ chức thu phí dự thi thăng hạng và sử dụng theo quy định.

- Tổ chức thẩm định hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo quy chế.

- Tổng hợp, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi thăng

hạng chức danh nghề nghiệp công nhận kết quả kỳ thi thăng hạng chức danh nghề

nghiệp.

- Giải quyết khiếu nại trong quá trình tổ chức kỳ thi thăng hạng viên chức.

3. Các viên chức dự thi thăng hạng

- Các viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chịu trách nhiệm về

tính chính xác, khách quan, trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế kỳ thi thăng hạng.

VI. KINH PHÍ

Việc thu, quản lý và sử dụng kinh phí dự thi thăng hạng CDNN viên chức

ngành tài nguyên và môi trường năm 2023 do Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức

được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021

của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển

dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV

lên hạng III năm 2023 chuyên ngành Địa chính viên, Đo đạc bản đồ viên đối với

viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường và viên chức Trung tâm Phát triển quỹ đất

thành phố Cam Ranh trực thuộc UBND thành phố Cam Ranh, đề nghị các tổ chức,

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

(Kèm theo phụ lục dự kiến thời gian tổ chức thi thăng hạng)

Nơi nhận: (VBĐT)

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Sở Nội vụ (để biết);

- UBND tp Cam Ranh (để biết);

- Trung tâm PTQĐ Cam Ranh (thực hiện);

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Lưu: VT, Hồng.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Vũ Chí Hiếu
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